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HỌC TIẾNG ANH TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
VÀ SINH VIÊN VIỆT NAM: MỘT NGHIÊN CỨU SO SÁNH 

∗Phạm Ngọc Thạcha, Đặng Đình Quânb, Nguyễn Xuân Thắngc,  

Hoàng Quýd, Đinh Thị Hảie, Trần Minh Thànhf 

Hiện nay, nhu cầu học tiếng Anh nói chung và học tiếng Anh trên thiết bị di động của 

thanh thiếu niên Việt Nam rất lớn. Tuy nhiên, chưa có nhiều nghiên cứu về hiệu quả của việc sử 

dụng thiết bị di động (TBDĐ) cho mục đích học tập, trong đó có học tiếng Anh của thanh thiếu 

niên Việt Nam. Bài viết này trình bày kết quả của một nghiên cứu về thói quen sử dụng TBDĐ 

và sự khác nhau giữa học sinh và sinh viên về học tiếng Anh trên TBDĐ. Nghiên cứu sử dụng 

phương pháp kết hợp định lượng và định tính, kỹ thuật thống kê mô tả và suy luận để phân tích 

dữ liệu thu thập được từ 655 phiếu khảo sát và 23 cuộc phỏng vấn học sinh, sinh viên sống ở 

nông thôn và thành thị tại ba miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy 

thanh thiếu niên sử dụng TBDĐ cho các mục đích giải trí, tìm kiếm thông tin là chủ yếu và cho 

mục đích học trực tuyến còn tương đối hạn chế. Có sự khác nhau giữa thanh thiếu niên sống ở 

nông thôn và thành thị, giữa học sinh và sinh viên, giữa sinh viên chuyên ngữ và không chuyên 

ngữ về thói quen và mục đích sử dụng TBDĐ để học trực tuyến. Tuy nhiên, cả hai nhóm đối 

tượng khảo sát đều cho rằng TBDĐ có thể sử dụng hiệu quả cho việc tăng cường các kỹ năng 

nghe, đọc và nói, nhưng thiết bị này không thuận tiện để học viết tiếng Anh. Nghiên cứu đề xuất 

cần xây dựng phần mềm, ứng dụng di động có nội dung phù hợp với các đối tượng này nhằm 

thúc đẩy hơn nữa hiệu quả việc học tiếng Anh trên thiết bị di động ở Việt Nam. 

Từ khóa: thanh thiếu niên, học di động, thiết bị di động, tiếng Anh, Việt Nam. 

Currently there is a strong need for English language learning in general and mobile 

English language learning in particular among Vietnamese teenagers. Nonetheless, there are 

few studies about the effectiveness of using mobile devices (MD) for learning, including English 

language learning by this target group of learners. This paper presents the results of a study on 

purposes of using MD and the differences between school and university students in their 

mobile English language learning. The study utilized mix-methods approach, descriptive and 

inferential techniques to analyse data collected from 655 surveys and 23 interviews with 

students in three regions: northern, central and southern Vietnam. The study findings revealed 

that teenagers used MD for entertainment, information searching the most and online learning 

the least. There are differences between rural and urban, school and university as well as 

between English and non-English majored students in their prior experience with online English 

language learning and current usage of MD for online learning. Both school and university 

students perceived that MD could be effectively used to enhance listening, reading and 

speaking skills, but the device was not as useful for writing skills. The study suggests that it is 

necessary to develop software and applications with suitable content for this target group of 

learners in order to further enhance the quality of mobile English language learning in Vietnam.  

Keywords: teenagers, mobile learning, mobile devices, English, Vietnam. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Từ cuối năm 2020, thế giới đã trải qua 
một đại dịch chưa từng có trong lịch sử hiện 
đại. Sự bùng phát của đại dịch COVID-19 
đã làm đảo lộn hoạt động của hầu hết các 
lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội. Đối với 
lĩnh vực giáo dục, các trường học phải thực 
hiện chủ trương tạm dừng đến trường nhưng 
không dừng học, theo đó, việc giảng dạy và 
học tập được thực hiện theo hình thức trực 
tuyến (Pham & Ho, 2020). Tuy nhiên, sau 
nhiều lần phải thực hiện dạy và học trực 
tuyến mà trên thực tế là sử dụng các công cụ 
họp trực tuyến như Zoom, Microsoft Teams, 
Google Hangouts để truyền tải và tiếp thu 
bài học, cả người dạy và người học bắt đầu 
cảm thấy mệt mỏi về thể chất và tinh  
thần, gặp phải nhiều vấn đề về kỹ thuật  
như đường truyền, vấn đề giao tiếp giữa học 
sinh, sinh viên với giáo viên và sự không 
hài lòng khi phải dạy và học theo hình thức 
này (Nambiar, 2020; Patricia Aguilera-
Hermida, 2020). 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy 
và học ngoại ngữ đã được thực hiện nhiều ở 
trên thế giới cũng như ở Việt Nam (Hoi & 
Mu, 2021; Maheshwari, 2021; Pham & 
Nguyen, 2021). Nghiên cứu về lĩnh vực này 
đã phát triển rất mạnh trong hơn một thập 
kỷ qua và các học giả tập trung vào một số 
yếu tố chính như lợi ích, hiệu quả của học đi 
động trong việc tăng cường kỹ năng thực 
hành tiếng của người học trong cả môi 
trường học chính thống - trong lớp học, và 
không chính thống - ngoài lớp học (Hoi & 
Mu, 2021), các ứng dụng phổ biến dùng để 
học ngoại ngữ di động (Brinton và cộng sự, 
2015) cũng như mục đích của người học khi 
sử dụng TBDĐ: vì tò mò hay vì nhu cầu cần 
thiết của việc học di động (Tran, 2020). 

Nghiên cứu này tập trung vào nghiên cứu 
việc sử dụng TBDĐ của thanh thiếu niên 
Việt Nam. Cụ thể, chúng tôi trình bày kết 
quả so sánh trải nghiệm và việc sử dụng 
TBDĐ cho việc học di động nói chung và 

học tiếng Anh trên thiết bị di động của học 
sinh và sinh viên ở vùng nông thôn và thành 
thị, của sinh viên chuyên ngữ và không 
chuyên ngữ nói riêng; đồng thời đưa ra một 
số khuyến nghị về phát triển phần mềm, ứng 
dụng học tiếng Anh phù hợp cho thanh thiếu 
niên Việt Nam. 

TỔNG QUAN 

Trên thế giới và ở Việt Nam, học ngoại 
ngữ di động đã được nhiều học giả nghiên 
cứu. Một số chủ đề nghiên cứu chính bao 
gồm động cơ học di động, tác động của học 
di động tới kết quả học tập, quan điểm của 
người học, vấn đề phương pháp dạy và học 
di động, yếu tố tác động tới học di động và 
nghiên cứu sâu về một số ứng dụng hoặc hệ 
thống học di động (Elaish và cộng sự, 2019; 
Tran, 2020). Nhiều nghiên cứu nhận định 
rằng TBDĐ thực sự tạo điều kiện cho người 
học tương tác với tài liệu, bạn học và người 
hướng dẫn mọi nơi, mọi lúc (Elaish và cộng 
sự, 2019; Hoi & Mu, 2021). Tuy nhiên, kết 
quả một số nghiên cứu cũng cho thấy hạn 
chế của việc sử dụng TBDĐ để học tiếng 
Anh như màn hình nhỏ, tốc độ truy cập kém, 
người học bị sao nhãng trong quá trình học 
vì mục đích chính của họ khi sử dụng các 
thiết bị cá nhân là cho mục đích khác (ví dụ, 
giải trí, cập nhật, tìm kiếm thông tin) hơn là 
cho mục đích học tập (Cheon và cộng sự, 
2012).  

Nghiên cứu về hiệu quả của TBDĐ trong 
việc tăng cường các kỹ năng thực hành 
tiếng (Nghe, Nói, Đọc, Viết) cũng đã được 
nhiều học giả thực hiện. Đối với kỹ năng 
nói, nghiên cứu của Ahn và Lee (2016) cho 
thấy việc lồng ghép công nghệ nhận dạng 
giọng nói vào phần mềm luyện nói (ví dụ 
Speaking English 60 Junior) tạo môi trường 
luyện nói ngoài lớp học và làm cho sinh 
viên hứng thú hơn nhờ nhận được phản hồi 
ngay lập tức từ hệ thống đối với từng hoạt 
động như luyện nhắc lại từ, câu và đóng vai. 
Tương tự như vậy, nghiên cứu của Hwang 
và cộng sự (2016) cho thấy sử dụng trò chơi 
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có thể giúp người học tăng cường kỹ năng 
nói nhưng nghiên cứu này chủ yếu căn cứ 
vào ý kiến của đối tượng khảo sát chứ 
không phải dựa vào kết quả thực nghiệm để 
đánh giá khách quan năng lực nói tiếng Anh 
của người học. 

Một số nghiên cứu cho thấy TBDĐ cũng 
có thể được sử dụng hiệu quả cho việc học 
kỹ năng nghe (Huang, 2018; Kim, 2018). 
Trên nền tảng hệ điều hành Android, với sự 
tham gia của các chuyên gia về công nghệ 
và chuyên gia về tri nhận ngôn ngữ, các 
hoạt động luyện tập, kiểm tra và sử dụng trí 
tạo thông minh để phản hồi kết quả luyện 
tập, kiểm tra kỹ năng nghe hiểu tiếng Anh 
giúp người học có được tiến bộ rõ nét 
(Huang, 2018). Nghiên cứu của Kim (2018) 
- sử dụng bài kiểm tra trước và sau thử 
nghiệm ứng dụng làm bài thi tiếng Anh - 
cho thấy kết quả rất thú vị là mặc dù phân 
tích dữ liệu bài thi cho thấy người học có sự 
tiến bộ về khả năng nghe hiểu trước và sau 
khi thử nghiệm nhưng khi trả lời phỏng vấn 
những nghiệm thể này lại cho rằng khả năng 
nghe của họ không được cải thiện. 

Nghiên cứu về sử dụng TBDĐ để tăng 
cường kỹ năng đọc không nhiều. Nghiên 
cứu của Ni’mah và Umamah (2020) đối với 
sinh viên của In-đô-nê-xi-a cho thấy sử 
dụng TBDĐ để đọc sách điện tử giúp họ 
đọc tiếng Anh dễ dàng hơn, thuận tiện hơn. 
Tuy nhiên, cũng có một số hạn chế như hình 
thức học này gây ảnh hưởng đến thị lực và 
cũng dễ bị sao nhãng trong khi đọc. Kết quả 
nghiên cứu của Keezhatta và Omar (2019), 
sử dụng bài kiểm tra trước và sau khi thử 
nghiệm một ứng dụng học tiếng Anh di 
động để hỗ trợ luyện đọc hiểu trên lớp cũng 
cho kết quả tích cực: nhóm thí nghiệm có 
kết quả kiểm tra sau khi thử nghiệm cao hơn 
nhiều so với trước khi thử nghiệm so với 
nhóm đối chứng. Tuy nhiên, kết quả của các 
nghiên cứu trên mới chỉ là trường hợp điển 
hình ở một số quốc gia nhất định (In-đô-nê-
xi-a, Ả-rập Xê-út). Cần có nhiều nghiên cứu 

thực nghiệm khác mới có thể khẳng định 
hiệu quả của việc sử dụng TBDĐ để tăng 
cường kỹ năng Đọc của người học.  

Mặc dù đã có một số ứng dụng dành cho 
luyện kỹ năng viết, số lượng còn rất hạn chế 
và nghiên cứu về sử dụng TBDĐ để tăng 
cường kỹ năng viết cũng tương đối ít 
(Elaish và cộng sự, 2019). Kết quả một số 
nghiên cứu cho thấy TBDĐ rất hiệu quả 
trong việc giúp người học tăng cường kiến 
thức về ngữ pháp, sửa lỗi, luyện cấu trúc 
câu (Gharehblagh & Nasri, 2020; Li & 
Hegelheimer, 2013) và gián tiếp giúp người 
học viết tốt hơn. Để làm được điều này, giáo 
viên cần phải rất tích cực trong việc khuyến 
khích người học luyện và thường xuyên đưa 
ra ý kiến phản hồi, chỉnh sửa lỗi kỹ thuật, 
ngữ pháp, cấu trúc cho người học. Về vấn 
đề này, nghiên cứu của Ivić và Jakopec 
(2017) cho thấy rằng các bài luyện viết như 
dựng câu hoặc viết lại câu tiếng Anh là 
những bài luyện khó, không thuận tiện cho 
người học khi thao tác trên điện thoại di động. 

Ở Việt Nam, học di động là một phương 
pháp học mới mẻ với người học và chưa có 
nhiều nghiên cứu cụ thể về tính ứng dụng 
cũng như những lợi ích mà học di động 
mang lại cho người học nói chung và thanh 
thiếu niên nói riêng. Nghiên cứu của Hoi và 
Mu (2021) cho thấy mặc dù sinh viên có 
thái độ tích cực đối với học ngoại ngữ di 
động, họ cho rằng sự hỗ trợ của giảng viên 
có vai trò rất lớn trong việc khuyến khích 
học di động, cả ở trong và ngoài lớp học. 
Nghiên cứu của Nguyen (2016) cũng cho 
thấy, hiện nay, người học ngoại ngữ nói 
chung và sinh viên, thanh thiếu niên đã sử 
dụng Internet cho mục tiêu học tập và hầu 
hết đều có TBDĐ, đặc biệt là điện thoại 
thông minh. Tuy nhiên, nhóm đối tượng này 
vẫn có ít trải nghiệm học ngoại ngữ trên các 
TBDĐ và trong khi đánh giá cao nguồn tài 
nguyên có thể khai thác trên mạng Internet 
để học ngoại ngữ (miễn phí hoặc phải trả 
phí), người học vẫn cho rằng việc tiếp xúc 
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trực tiếp với giảng viên trong quá trình học 
ngoại ngữ là một yếu tố rất quan trọng  
(Tran, 2020). 

Một vấn đề nữa cũng đã được nghiên 
cứu ở trên thế giới và Việt Nam là khoảng 
cách số giữa các quốc gia và trong cùng một 
quốc gia. Nghiên cứu của Kaliisa và cộng 
sự (2019) cho thấy sinh viên Ô-xtrây-li-a sử 
dụng công nghệ di động nhiều hơn so với 
sinh viên ở U-gan-đa cho mục đích học tập. 
Nghiên cứu của Nielsen và cộng sự (2018) 
về vấn đề này từ năm 2010 cho thấy khoảng 
cách số giữa các vùng miền, quốc gia và 
nhóm người có vị thế kinh tế, xã hội khác 
nhau chủ yếu xuất phát từ nguyên nhân tài 
chính. Tuy nhiên, các nguyên nhân khác 
như khả năng tiếp cận cơ sở hạ tầng internet 
và năng lực số cũng là một số nguyên nhân 
cần lưu ý. Nghiên cứu của Lembani và cộng 
sự (2019) cho thấy tỷ lệ nam và nữ sinh viên 
ở thành thị được tiếp cận với máy tính và 
internet cao hơn so với sinh viên sống ở 
vùng nông thôn ở Nam Phi. Tuy nhiên, kết 
quả nghiên cứu của Tran và cộng sự (2020) 
lại chỉ ra rằng không có sự khoảng cách lớn 
về kỹ năng số giữa người học ở vùng nông 
thôn và thành thị của Việt Nam. Điều này 
có thể là do nỗ lực của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo Việt Nam trong việc yêu cầu môn tin 
học là môn học bắt buộc từ lớp 3 đến lớp 12 
trong hệ thống giáo dục quốc dân. 

Sự khác nhau giữa nam và nữ trong việc 
sử dụng và chấp nhận công nghệ nói chung 
và công nghệ, TBDĐ nói riêng cho mục 
đích học tập cũng đã được nghiên cứu. Tuy 
nhiên, kết quả của các nghiên cứu này 
không đồng nhất. Trong khi nghiên cứu của 
Wang và cộng sự (2009) cho thấy không có 
sự khác nhau giữa nam và nữ sinh ở Thái 
Lan về sử dụng điện thoại di động cho mục 
đích học ngoại ngữ, kết quả một số nghiên 
cứu khác về ý định sử dụng công nghệ và 
TBDĐ lại chỉ ra một số khác biệt (Padilla-
Meléndez và cộng sự, 2013; Wang và cộng 
sự, 2009). Nam và nữ cũng có xu hướng 

khác nhau về việc sử dụng công nghệ Web 
2.0 cho mục đích học tập (Huang và cộng 
sự, 2013). Tuy nhiên, sự khác nhau về giới 
trong các nghiên cứu này là rất nhỏ và 
không mang tính phổ quát. Ngoài ra, cũng 
đã có một số nghiên cứu ở trên thế giới và 
Việt Nam về mục đích sử dụng TBDĐ, theo 
đó, người sử dụng chủ yếu sử dụng các thiết 
bị như điện thoại thông minh, máy tính bảng 
cho nhu cầu cá nhân (ví dụ cập nhật thông 
tin, vào mạng xã hội, nhắn tin) hơn là cho học 
tập (Đỗ Văn Hùng, Thái Thị Trâm, 2014).  

Tóm lại, tổng quan nghiên cứu về học 
ngoại ngữ di động cho thấy TBDĐ mang lại 
nhiều thuận lợi cho người học như giúp việc 
học tập được thực hiện mọi lúc, mọi nơi, 
người học có thể tương tác thuận tiện với 
kiến thức, bạn học và người hướng dẫn. Các 
nghiên cứu cũng chỉ ra rằng TBDĐ cũng 
như công nghệ di động có thể giúp người 
học tăng cường kỹ năng thực hành tiếng 
Anh, nhưng ở mức độ khác nhau. Tuy nhiên, 
kết quả nghiên cứu trước đây cũng cho thấy 
một số hạn chế của việc học qua TBDĐ như 
màn hình nhỏ, tốc độ truy cập bị hạn chế và 
người học có khả năng bị sao nhãng khi sử 
dụng các thiết bị cá nhân này. Hầu hết các 
nghiên cứu đều dựa vào bảng hỏi để tìm 
hiểu quan điểm của người học hiệu quả của 
sử dụng TBDĐ; số nghiệm thể tham gia 
nghiên cứu cũng còn hạn chế và không 
đồng nhất.  

Trong bài viết này, chúng tôi trình bày 
kết quả khảo sát với 655 thanh thiếu niên 
Việt Nam để tìm hiểu, phân tích sự khác 
nhau giữa các nhóm nghiệm thể về thói quen 
sử dụng TBDĐ cũng như việc sử dụng điện 
thoại thông minh và máy tính bảng cho việc 
học tiếng Anh. Đây là cơ sở để chúng tôi 
đưa ra các đề xuất xây dựng một phần mềm 
học tiếng Anh di động cho nhóm đối tượng 
này. Hai câu hỏi của nghiên cứu này là: 

1. Mục đích sử dụng TBDĐ của thanh 
thiếu niên Việt Nam là gì? 
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2. Có sự khác nhau giữa học sinh và 
sinh viên về việc sử dụng TBDĐ để 
học tiếng Anh không? 

Trong bài viết này, khái niệm học di động 
được hiểu là hình thức học tập được thực 
hiện qua các TBDĐ (gồm điện thoại thông 
minh và máy tính bảng) sử dụng công nghệ 
truyền thông không dây. Các thiết bị điện 
thoại thông minh và máy tính bảng được chia 
thành hai nhóm chính là: nhóm sử dụng hệ 
điều hành iOS (gồm điện thoại iPhone và 
iPad) và nhóm sử dụng hệ điều hành Android 
(gồm nhiều loại điện thoại thông minh và 
máy tính bảng do các hãng khác nhau sản 
xuất). Bên cạnh đó, còn có một số thiết bị sử 
dụng hệ điều hành Windows hoặc hệ điều 
hành khác ít phổ biến hơn. Hoạt động học di 
động thường gắn liền với các ứng dụng di 
động (app – viết tắt của application), được 
hiểu là các phần mềm ứng dụng được thiết 
kế cho mục đích học tập trên các TBDĐ. 
Những ứng dụng này có thể tải từ các kho 
ứng dụng như App Store, Google Play và 
Windows Phone Store. 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Thiết kế nghiên cứu 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng 
phương pháp kết hợp giữa định lượng và 
định tính theo trình tự nối tiếp (Creswell, 
2014), theo đó, việc thu thập và phân tích 
kết quả từ nguồn dữ liệu định lượng được sử 
dụng để thiết kế các câu hỏi phỏng vấn bán 
cấu trúc. Tính ưu việt của phương pháp này 
là ở chỗ các kết quả thu được từ phân tích 
định lượng sẽ được củng cố, bổ sung hoặc 
giải thích trong phần phỏng vấn cấu trúc với 
đối tượng khảo sát. Ví dụ, kết quả phân tích 
định lượng cho thấy tỷ lệ thanh thiếu niên 
sử dụng TBDĐ để học trực tuyến còn thấp. 
Trong quá trình phỏng vấn, học sinh và sinh 
viên giải thích thêm về hiện tượng này, cho 
rằng đây là do sức hút của mạng xã hội hoặc 
ý thức tự giác trong học di động của học 
sinh, sinh viên còn hạn chế. 

Đối tượng khảo sát 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng 
phương pháp chọn mẫu có chủ đích. Đối 
tượng khảo sát là học sinh trung học phổ 
thông và sinh viên ở ba vùng của Việt Nam 
là miền Bắc, miền Trung và miền Nam với 
số lượng người đã tham gia trả lời phiếu 
khảo sát tương ứng là 503, 55 và 97. Sự 
chênh lệch về số lượng người trả lời phiếu 
khảo sát chủ yếu là do sự bùng nổ của đại 
dịch Covid-19 nên nhóm nghiên cứu đã 
không thể thực hiện khảo sát trực tiếp với 
học sinh và sinh viên ở miền Trung và miền 
Nam. Chúng tôi thu thập dữ liệu từ người 
học sống ở vùng nông thôn (các huyện của 
Hải Dương, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên) và 
thành phố (các quận nội thành của Hà Nội, 
Đà Nẵng). Sinh viên tham gia khảo sát bao 
gồm sinh viên chuyên ngữ (tiếng Anh) và 
sinh viên không chuyên ngữ (học ngành lịch 
sử, công nghệ thông tin, truyền thông đa 
phương tiện, v.v.). Mục đích của việc thu 
thập dữ liệu từ các đối tượng khảo sát đa 
dạng như ở trên là để tìm hiểu xem có sự 
khác nhau giữa các nhóm người học nêu 
trên về mục đích sử dụng TBDĐ và kinh 
nghiệm, quan điểm của họ về sử dụng 
TBDĐ cho việc học tiếng Anh hay không. 

Thu thập và phân tích dữ liệu 

Nghiên cứu này dựa vào Khung chấp 
nhận công nghệ của Davis (1985), theo đó ý 
định và hành vi sử dụng công nghệ và 
TBDĐ phụ thuộc vào một số yếu tố khách 
quan và chủ quan của người học như kỳ 
vọng về tính dễ sử dụng của thiết bị, hiệu 
quả của việc học di động, v.v., và các yếu tố 
kiểm soát như giới tính, trải nghiệm đã có 
của người học. Trong phạm vi bài viết này, 
chúng tôi chỉ báo cáo một phần kết quả 
phân tích các yếu tố tác động tới trải nghiệm 
học tiếng Anh di động, mục đích sử dụng 
TBDĐ để học tiếng Anh trực tuyến và kỳ 
vọng về hiệu quả của việc sử dụng TBDĐ 
để tăng cường các kỹ năng thực hành tiếng 
Anh (Nghe, Nói, Đọc, Viết). 
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Bảng hỏi của nghiên cứu này được xây 
dựng và điều chỉnh dựa vào những nghiên 
cứu trước đây về mục đích sử dụng TBDĐ 
nói chung, sử dụng TBDĐ cho việc học 
tiếng Anh nói riêng và các yếu tố tác động 
đến thái độ, hành vi học di động (Nguyen, 
2016). Bảng hỏi chia thành 2 phần: Phần thứ 
nhất thu thập thông tin chung về đối tượng 
khảo sát và phần thứ hai thu thập thông tin 
về mục đích sử dụng TBDĐ (ví dụ giải trí, 
học trực tuyến) và hiệu quả của sử dụng 
TBDĐ để học tiếng Anh (nâng cao kỹ năng 
thực hành tiếng). Chúng tôi sử dụng thang 
đo Likert với 5 mức độ từ chưa bao giờ (giá 
trị 1) tới luôn luôn (giá trị 5) và rất không 
đồng ý (giá trị 1) đến rất đồng ý (giá trị 5). 

Chúng tôi thực hiện 3 bước cơ bản sau 
khi xây dựng các bảng hỏi. Thứ nhất, các 
thành viên nhóm nghiên cứu đọc từng câu 
hỏi nhằm kiểm tra mức độ rõ ràng và phù 
hợp của câu hỏi. Thứ hai, nhóm nghiên cứu 
mời một số người Việt đọc và cho ý kiến về 
mức độ rõ ràng của từng câu hỏi. Thứ ba, 
bảng hỏi được thử nghiệm trực tiếp với 98 
học sinh và sinh viên là đúng đối tượng 
khảo sát của nghiên cứu này. Ngoài việc trả 
lời bảng hỏi, chúng tôi cũng hỏi đối tượng 
khảo sát mức độ rõ ràng và phù hợp của 
bảng hỏi. Những người tham gia khảo sát 
cho biết họ không có khó khăn gì trong việc 
hiểu câu hỏi. Kết quả phân tích dữ liệu thử 
nghiệm cho thấy độ tin cậy (Cronbach's 
alpha) của các câu trong bảng hỏi đạt yêu 
cầu (từ 0,656 đến 0,899), thỏa mãn điều 
kiện để chạy các phân tích thống kê mô tả 
và suy luận. 

Sau khi phân tích sơ bộ kết quả thử 
nghiệm bảng hỏi, chúng tôi đã chỉnh biên 
ngôn ngữ và cấu trúc lại các câu hỏi. Việc 
thu thập dữ liệu chính thức được thực hiện 
trong tháng 4 và tháng 5 năm 2021 bằng cả 
hình thức trực tiếp và sau đó là trực tuyến 
(do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cuối 
tháng 4 và đầu tháng 5 năm 2021). Tổng số 

người tham gia trả lời bảng hỏi là 655 (385 
học sinh và 270 sinh viên). Sau đó, chúng 
tôi tiến hành nhập, kiểm tra chéo và làm 
sạch dữ liệu dựa trên các tiêu chí như thiếu 
thông tin hoặc chỉ lựa chọn một giá trị cho 
đại đa số các câu trong toàn bộ bảng hỏi. Số 
mẫu còn lại đủ điều kiện dùng cho phân tích 
là 617 (374 học sinh và 243 sinh viên). 

Sau khi thu thập dữ liệu định lượng, 
chúng tôi tiến hành một số phân tích miêu tả 
sơ bộ và sử dụng kết quả này để xây dựng 
bảng hỏi phỏng vấn bán cấu trúc (semi-
structured interview). Ví dụ, chúng tôi 
muốn tìm hiểu xem tại sao tỷ lệ học sinh và 
sinh viên đã từng theo học một khóa học 
tiếng Anh trực tuyến chỉ là 32,9%, hoặc tại 
sao học trực tuyến lại xếp cuối cùng trong 
số các mục đích sử dụng TBDĐ. Sau đó, 
chúng tôi tiến hành phỏng vấn đối với cả hai 
nhóm đối tượng khảo sát là học sinh và sinh 
viên theo hình thức trực tuyến (do bối cảnh 
dịch bệnh phức tạp trong thời gian tiến hành 
phỏng vấn). Các buổi phỏng vấn được ghi 
âm và dữ liệu phỏng vấn được ghi chép đầy 
đủ và được sử dụng cho mục đích của 
nghiên cứu. Số lượng người tham gia phỏng 
vấn là 12 học sinh (06 sống ở nông thôn và 
06 sống ở thành phố) và 11 sinh viên (05 
chuyên ngữ và 06 không chuyên ngữ). 

Về phân tích dữ liệu, với dữ liệu định 
lượng, chúng tôi sử dụng phần mềm SPSS 
(Phần mềm thống kê dùng trong lĩnh vực 
khoa học xã hội), phiên bản 22, bao gồm 
phân tích tần suất và phép kiểm định t-test. 
Với dữ liệu định tính, chúng tôi sử dụng 
phương pháp phân tích theo chủ đề, áp dụng 
kỹ thuật quy nạp để nhóm các ý kiến của 
nghiệm thể theo những nhóm chủ đề lớn 
liên quan đến kết quả phân tích định lượng 
đã có. Nhằm đảm bảo tính khuyết danh của 
những người tham gia phỏng vấn, chúng tôi 
sử dụng các ký hiệu khác nhau khi trích dẫn, 
ví dụ UR, RU, EN và OT. Dữ liệu khảo sát 
và phỏng vấn được bảo mật và chỉ sử dụng 
cho mục đích nghiên cứu. 
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KẾT QUẢ 

Độ tin cậy của bảng hỏi 

Độ tin cậy của các phần sử dụng trong 
bài viết này đã được kiểm nghiệm trong quá 
trình chạy thử dữ liệu. Sau khi thu thập và 
làm sạch dữ liệu, chúng tôi tiếp tục kiểm tra 
độ tin cậy của hai phần dữ liệu chính sử 
dụng trong bài viết này là mục đích sử dụng 
TBDĐ (08 biến) và hiệu quả của việc sử 

dụng TBDĐ cho việc học tiếng Anh (05 
biến). Độ tin cậy (Cronbach's alpha) lần lượt 
của cả hai phần này là 0,68 và 0,66, đủ điều 
kiện để chạy các phân tích liên quan (Hoàng 
Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2005). 

Thông tin về đối tượng tham gia  

khảo sát 
Kết quả phân tích thống kê mô tả 

Bảng 1. Thông tin về đối tượng tham gia khảo sát 

Thông tin 
Học sinh Sinh viên Tổng 

Số lượng 
Phần 
trăm 

Số lượng 
Phần 
trăm 

Số lượng 
Phần 
trăm 

Giới tính 
Nữ 221 40,9 161 66,3 382 61,9 
Nam 153 59,1 82 33,7 235 38,1 
Thiết bị sử dụng 
Điện thoại di động 350 93,6 234 96,3 585 94,7 
Máy tính bảng 24 6,4 9 3,7 32 5,3 
Hình thức kết nối 
Wifi 311 83,2 201 82,7 512 83,0 
Mạng 3G/4G/5G 63 16,8 42 17,3 105 17,0 
Nơi ở hiện nay 
Thành thị 196 52,4 124 51,0 320 51,9 
Nông thôn 178 47,6 119 49,0 297 48,1 
Ngành học (sinh viên) 
Chuyên ngữ KH 1 KH* 127 52,2 127 52,2 
Không chuyên ngữ KH *  KH * 116 47,8 116 47,8 
Kinh nghiệm học tiếng Anh trực tuyến 
Đã có 98 26,2 105 43,2 203 32,9 
Chưa có 276 73,8 138 56,8 414 67,1  

1Bảng 1 trình bày thông tin về đối tượng 
tham gia khảo sát. Dữ liệu trong Bảng 1 cho 
thấy một số thông tin sau: Thứ nhất, đại đa 
số người học (94,7%) sử dụng điện thoại 
thông minh và đa số (83%) kết nối với 
internet bằng wifi. Không có sự khác nhau 
lớn về tỷ lệ người tham gia khảo sát ở vùng 
nông thôn (48,1%) và thành thị (51,9%); 
cũng như giữa sinh viên chuyên ngữ (học 
ngôn ngữ Anh hoặc chuyên ngành bằng 
tiếng Anh) và sinh viên không chuyên ngữ 

                                                 
1 Không hỏi nội dung này trong bảng hỏi với học 
sinh. 

(lịch sử, truyền thông đa phương tiện, v.v.): 
52,2% so với 47,8%. Cuối cùng, tỷ lệ người 
đã từng theo một khóa học tiếng Anh trực 
tuyến chỉ chiếm hơn 30%, trong khi đó, số 
người chưa từng học là 67,1%. Trong số 
này, tỷ lệ học sinh chưa từng học cao hơn 
nhiều so với tỷ lệ đã từng học (73,8% so với 
26,2%) nhưng không có sự khác biệt lớn 
trong số sinh viên về trải nghiệm đã từng 
(56,8%) và chưa từng (43,2%) học tiếng 
Anh trực tuyến. Phân tích thống kê sâu hơn 
cho thấy trong số 105 sinh viên đã từng học 
trực tuyến, 37% là sinh viên không chuyên 
ngữ và 63% là sinh viên chuyên ngữ. Trong 
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số 98 học sinh đã từng học trực tuyến, 
khoảng 62% là học sinh sống ở vùng thành 
thị và 38% sống ở vùng nông thôn. Tuy 
nhiên, trong số học sinh chưa từng theo học 
trực tuyến tiếng Anh, tỷ lệ sống ở thành thị 
và nông thôn khác nhau không nhiều: 48% 
so với 52%. 

Kết quả phân tích thống kê suy luận 

Nhằm tìm hiểu sự khác nhau giữa học 
sinh và sinh viên về trải nghiệm học tiếng 
Anh trực tuyến của họ, chúng tôi tiến hành 
phân tích thống kê so sánh (t-test) với các 
giả thuyết sau: 

• Giả thuyết 1: Không có sự khác nhau 
giữ người học nam và nữ về trải nghiệm học 
tiếng Anh trực tuyến. 

• Giả thuyết 2: Không có sự khác nhau 
giữa học sinh và sinh viên về kinh nghiệm 
học tiếng Anh trực tuyến. 

• Giả thuyết 3: Không có sự khác nhau 
giữa học sinh sống ở nông thôn và thành thị 
về trải nghiệm học tiếng Anh trực tuyến. 

• Giả thuyết 4: Không có sự khác nhau 
giữa sinh viên không chuyên ngữ và chuyên 
ngữ về trải nghiệm học tiếng Anh trực tuyến. 

Bảng 2. So sánh trải nghiệm học tiếng Anh trực tuyến giữa học sinh và sinh viên 

 Trải nghiệm học tiếng Anh trực tuyến trước đây (Có/Không) 

  
Kiểm 
định 

Levene 

Số lượng 
(N) 

Trung 
bình 

(M)/5,0 

Độ lệch 
chuẩn 
(SD) 

Hệ số t 
Mức ý 
nghĩa  

(2 đuôi) 

Kết luận/ 
Eta2 

Giới 
Nam 

7,1 
235 1,30 0,46 

1,30 0,19 Không 
Nữ 382 1,35 0,48 

Đối tượng 
Sinh viên 

56,1 
243 1,43 0,50 

4,34 0,00 
Có/ 

Eta=0,03 Học sinh 374 1,26 0,44 

Nơi ở 
Thành thị 

40,50 
320 1,39 0,49 

3,24 0,001 
Có/ 

Eta = 
0,02 Nông thôn 297 1,27 0,44 

Ngành 
học 

Không 
chuyên ngữ 14,5 

116 1,34 0,47 
-2,93 0,004 

Có/ 
Eta = 
0,03 Chuyên ngữ 127 1,52 0,50  

2Dữ liệu thống kê trong Bảng 2 cho thấy 
không có sự khác nhau giữa nam sinh 
(M=1,30; SD=0,46) và nữ sinh (M=1,45, 
SD =0,48) về trải nghiệm học tiếng Anh 
trực tuyến trước đây (t (617)= 1,30; p=0,19). 
Tuy nhiên, có sự khác nhau giữa sinh viên 
(M=1,43; SD=0,50) và học sinh (M=1,26, 
SD =0,45) về trải nghiệm học tiếng Anh 
trực tuyến (t (617)=4,34; p=0,00). Sinh viên 
đã từng trải nghiệm với việc học tiếng Anh 
trực tuyến nhiều hơn so với học sinh (hệ số 
trung bình M cao hơn). Tuy nhiên, hệ số 
khác biệt (eta) tương đối nhỏ, chỉ ở mức 
0,03 (Cohen, 1988). Tương tự như vậy, có 

                                                 
2 Cohen (1988, 284-287): 0,01 = nhỏ, 0,06 = trung 
bình, 0,14 = lớn. 

sự khác nhau giữa học sinh, sinh viên sống 
ở vùng thành thị như Hà Nội, Đà Nẵng 
(M=1,39; SD=0,49) và học sinh sống ở 
vùng nông thôn như Vĩnh Yên, Hải Dương 
(M=1,27, SD =0,47) về trải nghiệm học 
tiếng Anh trực tuyến (t (617)=3,24; 
p=0,001) và hệ số khác nhau (eta) cũng ở 
mức nhỏ (0,02). Người học sống ở thành thị 
có nhiều trải nghiệm hơn so với người học ở 
nông thôn (hệ số trung bình M cao hơn). 
Cuối cùng, dữ liệu thống kê cho thấy có sự 
khác nhau giữa sinh viên không chuyên ngữ 
(ngành lịch sử, truyền thông đa phương tiện, 
thiết kế đồ họa, v.v.) (M=1,34; SD=0,47) và 
sinh viên chuyên ngữ (ngôn ngữ Anh, công 
nghệ thông tin dạy bằng tiếng Anh) 
(M=1,52, SD =0,50) về trải nghiệm học 
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tiếng Anh trực tuyến (t (243)=-2,93; 
p=0,004). Số sinh viên chuyên ngữ đã từng 
theo học một khóa học tiếng Anh trực tuyến 
nhiều hơn so với sinh viên không chuyên 
ngữ (hệ số trung bình M cao hơn). Tuy 
nhiên, sự khác biệt (eta) giữa hai nhóm này 
cũng tương đối nhỏ (0,03). Kết quả thống kê 
suy luận này khẳng định kết quả thống kê 
mô tả trình bày ở trên.  

Với các kết quả này, giả thuyết 1 nêu 
trên được chấp nhận, còn các giả thuyết 2, 3, 

4 bị bác bỏ. Hay nói cách khác, có sự khác 
nhau giữa học sinh và sinh viên, giữa học 
sinh sống ở thành thị và nông thôn, giữa 
sinh viên chuyên ngữ và không chuyên ngữ 
về trải nghiệm đã từng theo học tiếng Anh 
trực tuyến.  

Mục đích sử dụng TBDĐ 

Kết quả phân tích thống kê mô tả 

Hình 1. Mục đích sử dụng TBDĐ của học sinh 

 
Hình 2. Mục đích sử dụng TBDĐ của sinh viên 

 
Hình 1 và 2 trình bày kết quả thống kê 

mô tả mục đích sử dụng TBDĐ của học sinh 
và sinh viên. Có thể thấy, một số điểm 
tương đồng giữa hai nhóm. Cụ thể, đối với 
cả hai nhóm, tìm kiếm thông tin, dùng mạng 
xã hội, giải trí, cập nhật thông tin và chụp 
ảnh là những mục đích phổ biến nhất với tỷ 
lệ phần trăm rất cao: 91,8% sinh viên và 

84% học sinh dùng để tìm kiếm thông tin; 
88,5% sinh viên và 92% học sinh dùng 
mạng xã hội. Tỷ lệ sinh viên và học sinh 
dùng TBDĐ cho mục đích giải trí lần lượt 
là 83,1% và 75,4%. Ngược lại, học trực 
tuyến và mua sắm trực tuyến là hai mục 
đích ít phổ biến nhất đối với cả hai nhóm 
đối tượng khảo sát. Cụ thể, có tới 46,3% 
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học sinh chưa bao giờ hoặc hiếm khi học 
tiếng Anh trực tuyến (cột chấm). Tỷ lệ này 
của sinh viên có thấp hơn một chút, nhưng 
cũng là 25,9%. Tương tự như vậy, tỷ lệ học 
sinh chưa bao giờ hoặc hiếm khi mua sắm 
trực tuyến cũng cao hơn so với sinh viên 
(44,4% so với 24,3%). Cuối cùng, tỷ lệ sinh 
viên sử dụng email để liên lạc tương đối cao 
(60,5%) nhưng tỷ lệ này của học sinh lại rất 
thấp (chỉ 20,5%). Tóm lại, dường như học 
sinh và sinh viên chủ yếu sử dụng TBDĐ 
mục đích giải trí, không liên quan trực tiếp 
đến học trực tuyến. 

Khi bình luận về kết quả này, hầu hết 
người học (học sinh và sinh viên) đều cho 
rằng kết quả định lượng như trình bày ở trên 
hợp lý. TBDĐ (chủ yếu là điện thoại thông 
minh) chủ yếu là dành cho các mục đích 
như tìm kiếm thông tin, giải trí thông qua 
việc sử dụng mạng xã hội, “vì đây là nơi để 
các bạn để giải trí, kết nối với mọi người 
xung quanh, kết nối với bạn bè như trong 
dịch Covid.” (RU33). Đại dịch Covid-19 bắt 
buộc học sinh và sinh viên phải học trực 
tuyến. Học sinh thích học tiếng Anh trực 
tiếp với giáo viên hơn là học qua phần mềm 
hoặc họ chưa có nhu cầu học tiếng Anh trực 
tuyến, “còn học online chủ yếu là chỉ vì do 
dịch nên là chúng ta mới học online thôi” 
(RU34). Ngoài ra, sử dụng laptop để học sẽ 
tiện hơn là học bằng điện thoại di động do 
màn hình nhỏ và có nhiều yếu tố gây sao 
nhãng, “khi cầm điện thoại dễ bị thu hút bởi 
mấy cái như là Facebook hoặc tin nhắn hội 
bạn bè hay là games” (UR21). Kết quả 
phân tích dữ liệu định tính cũng cho thấy 
không có sự khác nhau giữa học sinh nông 
thôn và thành thị về thời gian, mục đích sử 
dụng TBDĐ. 

Khi được hỏi về thói quen sử dụng TBDĐ, 
nhóm đối tượng khảo sát là sinh viên (cả 
chuyên ngữ và không chuyên ngữ) cũng có 
câu trả lời như học sinh. Theo đó, sinh viên 
cũng sử dụng TBDĐ cho các mục đích chính 
là giải trí, tìm kiếm thông tin và ít dùng cho 

học trực tuyến, “sinh viên bây giờ sử dụng 
mạng xã hội nó nhiều nhất, thì cái này thì nó 
đúng. Bởi vì cái nhu cầu của thế hệ Gen Z 
này thì nó rất là cao, đặc biệt là nhu cầu mà 
họ lên các trang mạng xã hội, họ giao lưu, 
kết bạn” (OT16). Một sinh viên khác giải 
thích thêm.  

Khi sử dụng điện thoại thông minh thì 
em chủ yếu là dùng mạng xã hội, sau đó 
là đến xem YouTube, sau đó đến tìm 
kiếm thông tin. Có thể là tin tức mới 
hoặc phục vụ cho làm việc và học tập 
nữa ạ. Còn về học trực tuyến thì gần đây 
khi mà dịch Covid bùng phát, khái niệm 
học trực tuyến mới phổ biến hơn khi mà 
các ứng dụng như là Team của Microsoft, 
Zoom hoặc là Google Meet để học trực 
tuyến khi mà mình không thể đi đến 
trường được (EN11). 

Một phát hiện thú vị là cũng như học 
sinh, hầu hết sinh viên tham gia phỏng vấn 
chưa từng theo học tiếng Anh trực tuyến, 
mặc dù họ có kể tên một số khóa học đang 
thịnh hành trên thị trường. Sinh viên chuyên 
ngữ nêu tên nhiều phần mềm, ứng dụng hơn 
sinh viên không chuyên và một số đã dùng 
thử nhưng sau đó dừng lại. Có nhiều lý do 
khác nhau, nhưng đa số đều cho rằng với 
tiếng Anh, học theo hình thức trực tiếp có 
hiệu quả hơn, “…nói thật là vào mạng chỉ 
duy nhất làm đúng một lần, em có tham gia 
một khóa học trực tuyến. Em cũng không 
tham gia hết sạch cái khóa học đấy, chỉ 
tham gia đến tầm 2 phần 3 khóa học đấy 
thôi, còn lại là em dành thời gian cho tham 
gia khóa học truyền thống” (OT17). Một 
sinh viên khác nhận xét thêm: 

Em thấy môn tiếng Anh thì những bạn 
đã giỏi thì giỏi hẳn, còn những bạn khác 
thì kém và thậm chí là sợ môn tiếng Anh. 
Những bạn như thế thì học online thì 
thường là đã sợ rồi thì sẽ khó tiếp thu, 
hoặc là không có niềm đam mê về ngôn 
ngữ. Ngôn ngữ thì phải có đam mê thì 
học mới vào. Nếu muốn hiệu quả, một là 
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nếu các bạn ấy kém thì phải có người 
kèm, thì học trực tiếp, chỉ tay dạy việc 
thì sẽ dễ hơn (EN12).  

Tóm lại, kết quả phân tích dữ liệu định 
tính khẳng định phát hiện có được từ khảo 
sát định lượng, theo đó, thanh thiếu niên chủ 
yếu sử dụng TBDĐ cho các mục đích giải 
trí, tìm kiếm thông tin và ít sử dụng cho 
mục đích học trực tuyến nói chung và học 
tiếng Anh nói riêng. 

Kết quả phân tích thống kê suy luận 

Nhằm tìm hiểu sự khác nhau giữa học 
sinh và sinh viên về mục đích sử dụng 

TBDĐ cho việc học trực tuyến, chúng tôi 
cũng sử dụng kỹ thuật thống kê suy luận (t-
test) với các giả thuyết sau: 

• Giả thuyết 5: Không có sự khác nhau 
giữa học sinh và sinh viên về việc sử dụng 
TBDĐ để học trực tuyến. 

• Giả thuyết 6: Không có sự khác nhau 
giữa học sinh nông thôn và thành thị về việc 
sử dụng TBDĐ để học trực tuyến. 

• Giả thuyết 7: Không có sự khác nhau 
giữa sinh viên chuyên ngữ và không chuyên 
ngữ về việc sử dụng TBDĐ để học trực tuyến. 

Bảng 3. So sánh học sinh và sinh viên trong sử dụng TBDĐ để học trực tuyến 

 Sử dụng TBDĐ để học trực tuyến 

  
Kiểm 
định 

Levene 

Số lượng 
(N) 

Trung 
bình 

(M)/5,0 

Độ lệch 
chuẩn 
(SD) 

Hệ số  
t 

Mức ý 
nghĩa  

(2 đuôi) 

Kết 
luận 

Đối tượng 
Sinh viên 

38,52 
243 2,95 0,90 

6,20 0,00 Có  
Học sinh 374 2,45 1,08 

Nơi ở 
Thành thị 

11,30 
320 2,80 1,00 

3,99 0,00 Có  
Nông thôn 297 2,47 1,06 

Ngành 
học 

Không 
chuyên ngữ 0,06 

116 2,96 0,90 
1,72 0,86 Không 

Chuyên ngữ 127 2,94 0,90  
Dữ liệu thống kê trong Bảng 3 cho thấy 

có sự khác nhau giữa sinh viên (M=2,95; 
SD=0,90) và học sinh (M=2,45, SD =1,08) 
về việc sử dụng TBDĐ cho mục đích học 
trực tuyến (t (617)= 6,2; p=0,00) với hệ số 
khác biệt (eta) ở mức trung bình (0,06). Có 
nhiều sinh viên sử dụng TBDĐ để học trực 
tuyến hơn so với học sinh. Tương tự như 
vậy, có sự khác nhau giữa học sinh sống ở 
vùng thành thị (M=2,80; SD=1,00) và học 
sinh sống ở vùng nông thôn (M=2,47, SD 
=1,06) về việc sử dụng TBDĐ cho mục đích 
học trực tuyến (t (617)=3,99; p=0,00). Hệ số 
khác nhau (eta) giữa hai nhóm đối tượng 
khảo sát này cũng tương đối nhỏ, bằng 0,03. 
Kết quả phân tích cho thấy nhiều người học 
ở thành thị sử dụng TBDĐ để học trực 
tuyến hơn so với ở nông thôn. Cuối cùng, 
dữ liệu thống kê cho thấy không có sự khác 

nhau giữa sinh viên không chuyên ngữ 
(M=2,96; SD=0,90) và sinh viên chuyên 
ngữ (M=2,94, SD =0,90) về việc sử dụng 
TBDĐ cho mục đích học trực tuyến  
(t (243)=1,72; p=0,86). 

Với các kết quả này, giả thuyết 7 nêu 
trên được chấp nhận, còn các giả thuyết 5 và 
6 bị bác bỏ. Hay nói cách khác, có sự khác 
nhau giữa học sinh và sinh viên, giữa học 
sinh sống ở thành thị và nông thôn về việc 
sử dụng TBDĐ cho mục đích học trực tuyến. 

Sử dụng TBDĐ để học tiếng Anh 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi tìm 
hiểu quan điểm của cả học sinh và sinh viên 
quan điểm của họ về tác dụng của việc sử 
dụng TBDĐ để học tiếng Anh nói chung và 
khả năng TBDĐ hỗ trợ học các kỹ năng thực 
hành tiếng nói riêng (Nghe, Nói, Đọc, Viết). 
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Kết quả phân tích thống kê mô tả 

Hình 3. So sánh việc sử dụng TBDĐ để học các kỹ năng thực hành tiếng  
giữa học sinh và sinh viên  

  
Dữ liệu trong Hình 3 cho thấy có sự 

tương đồng giữa học sinh và sinh viên về 
hiệu quả của việc sử dụng TBDĐ để luyện 
các kỹ năng thực hành tiếng Anh (tính theo 
điểm trung bình - M và độ lệch chuẩn - SD). 
Có thể dễ dàng nhận thấy sự giống nhau 
giữa hai nhóm về hiệu quả sử dụng TBDĐ 
để học cả bốn kỹ năng thực hành tiếng. Cụ 
thể, cả hai nhóm đều cho rằng sử dụng 
TBDĐ để học kỹ năng Nghe là sẽ hiệu quả 
nhất (M=4,13 và 4,03; SD = 0,68 và 0,64), 
tiếp theo là kỹ năng Đọc (M=3,84 và 3,69, 
SD = 0,75 và 0,77) và kỹ năng Nói (M=3,69 
và 3,53, SD = 0,81 và 0,78). Cả học sinh và 
sinh viên cho rằng TBDĐ ít có tác dụng 
nhất khi dùng để luyện Viết, nhưng điểm 

trung bình cũng vẫn rất cao: 3,5 đối với học 
sinh và 3,46 đối với sinh viên. 

Kết quả phân tích thống kê suy luận 

Dữ liệu trong Hình 3 cho thấy cả học 
sinh và sinh viên đều cho rằng TBDĐ có thể 
sử dụng tốt nhất cho việc học kỹ năng nghe, 
sau đó đến đọc, nói và cuối cùng là kỹ năng 
viết. Nhằm khẳng định kết quả phân tích 
thống kê mô tả ở trên, chúng tôi sử dụng kỹ 
thuật thống kê so sánh (t-test) với giả thuyết 
như sau: 

Giả thuyết 8: Không có sự khác nhau 
giữa học sinh và sinh viên về khả năng khai 
thác TBDĐ cho việc học tiếng Anh. 

Bảng 4. So sánh việc sử dụng TBDĐ để học tiếng Anh giữa học sinh và sinh viên 

 Sử dụng TBDĐ để học tiếng Anh 

  
Kiểm 
định 

Levene 

Số lượng 
(N) 

Trung 
bình 

(M)/5,0 

Độ lệch 
chuẩn 
(SD) 

Hệ số  
t 

Mức ý 
nghĩa  

(2 đuôi) 

Kết 
luận/Eta 

Học  
tiếng Anh  
nói chung 

Sinh viên 
11,80 

242 3.98 0.631 
3,27 0,001 

Có/ 
0.02  Học sinh 374 4.16 0.695 

Kỹ năng 
Nghe 

Sinh viên 
5,10 

242 4,03 0,64 
1,72 0,08 Không 

Học sinh 374 4,13 0,68 
Kỹ năng  

Nói 
Sinh viên 

0,10 
243 3,53 0,78 

2,51 0,01 
Có/ 
0.01 Học sinh 373 3,69 0,81 

Kỹ năng 
Đọc 

Sinh viên 
4,10 

243 3,69 0,77 
2,50 0,01 

Có/ 
0,01  Học sinh 373 3,84 0,75 

Kỹ năng 
Viết 

Sinh viên 
0,54 

243 3,46 0,83 
-0,56 0,57 Không 

Học sinh 373 3,50 0,85 
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Dữ liệu thống kê trong Bảng 4 cho thấy 
học sinh và sinh viên có quan điểm khác 
nhau về việc sử dụng TBDĐ cho việc học 
tiếng Anh nói chung (p=0,001), tuy nhiên, 
sự khác biệt rất nhỏ (eta = 0,02). Phân tích 
sâu sự khác nhau trong từng kỹ năng thực 
hành tiếng (Nghe, Nói, Đọc, Viết), cho kết 
quả tương đối thú vị. Đối với kỹ năng nghe 
và viết, sinh viên và học sinh không có quan 
điểm khác nhau (giá trị p tương ứng là 
0,085 và 0,56). Tuy nhiên, có sự khác nhau 
giữa sinh viên (M=3,53; SD=0,78) và học 
sinh (M=3,69, SD =0,81) về khả năng 
TBDĐ có thể dùng để tăng cường kỹ năng 
Nói (t (616)= 2,51; p=0,01) mặc dù hệ số 
khác biệt (eta) giữa hai nhóm là rất nhỏ 
(0,01). Tương tự như vậy, dữ liệu thống kê 

cho thấy có sự khác nhau giữa sinh viên 
(M=3,69; SD=0,77) và học sinh (M=3,84, 
SD =0,83) về khả năng TBDĐ có thể dùng 
để tăng cường kỹ năng Đọc (t (616)= 2,50; 
p=0,01). Hệ số khác nhau giữa hai nhóm 
(eta) cũng rất nhỏ (0,01). Nói chung, nhiều 
học sinh phổ thông cho rằng TBDĐ có thể 
giúp học tăng cường các kỹ năng thực hành 
tiếng như nói và nghe so với sinh viên đại 
học (giá trị trung bình cao hơn).  

Tiếp theo, nhóm nghiên cứu tìm hiểu 
xem có sự khác nhau về mặt thống kê giữa 
hai nhóm sinh viên chuyên ngữ và không 
chuyên ngữ về hiệu quả của việc sử dụng 
TBDĐ để học các kỹ năng thực hành tiếng 
hay không. Kết quả phân tích được trình 
bày trong Bảng 5. 

Bảng 5. So sánh việc sử dụng TBDĐ để học tiếng Anh  
giữa sinh viên không chuyên ngữ và chuyên ngữ  

 Sử dụng TBDĐ để học kỹ năng THT 

  
Kiểm 
định 

Levene 

Số 
lượng 

(N) 

Trung 
bình 

(M)/5,0 

Độ lệch 
chuẩn 
(SD) 

Hệ số 
t 

Mức ý 
nghĩa  

(2 đuôi) 

Kết 
luận/ 
Eta 

Nghe 
Không chuyên ngữ  

1,10 
116 4,08 0,64 

1,04 0,30 Không 
Chuyên ngữ 126 3,99 0,64 

Nói 
Không chuyên ngữ  

0,08 
116 3,67 0,80 

2,83 0,005 
Có/ 
0,03 Chuyên ngữ 127 3,39 0,74 

Đọc 
Không chuyên ngữ  

22,19 
116 3,91 0,63 

4,41 0,000 
Có/ 
0.07 Chuyên ngữ 127 3,49 0,83 

Viết 
Không chuyên ngữ  

0,72 
116 3,52 0,81 

1,09 0,28 Không 
Chuyên ngữ 127 3,40 0,85  

Dữ liệu thống kê so sánh trong Bảng 5 
cũng cho kết quả tương tự như Bảng 4 ở 
trên. Không có sự khác nhau giữa sinh viên 
không chuyên ngữ và chuyên ngữ trong việc 
sử dụng TBDĐ để học các kỹ năng nghe và 
viết (p>0,05), nhưng có sự khác nhau giữa 
hai nhóm đối tượng này về hiệu quả sử dụng 
TBDĐ để học kỹ năng nói và đọc (p<0,05). 
Sự khác nhau ở mức tương đối nhỏ (eta = 
0,03) đối với kỹ năng nói và mức trung bình 
(0,07) đối với kỹ năng đọc. Sinh viên không 
chuyên ngữ cho rằng TBDĐ có thể giúp 
tăng cường nâng cao hai kỹ năng này nhiều 

hơn so với sinh viên chuyên ngữ (giá trị 
điểm trung bình cao hơn). 

Khi được hỏi về việc sử dụng TBDĐ để 
học tiếng Anh, hầu hết đối tượng khảo sát là 
học sinh đều cho rằng thiết bị này dùng để 
học nghe là tiện nhất vì tính tiện lợi của 
thiết bị (có tai nghe) và sự có sẵn của các 
nguồn ngữ liệu (Youtube, phim, bài hát, 
v.v.). Tuy nhiên, đa số học sinh chỉ bật 
những gì có trên mạng và nghe theo. Học 
sinh cũng cho rằng họ chủ yếu cải thiện kỹ 
năng nói thông qua bắt chước cách phát âm 
trong băng, “Học nói thì em chỉ nghe người 
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ta đọc rồi cố phát âm lại theo người ta 
thôi.” (UR22). Tuy nhiên, một số học sinh 
mong muốn có phần mềm dạy phát âm 
nhằm tăng cường kỹ năng nói, “Về cái nhu 
cầu về cái chỗ speaking của em thì em cảm 
thấy ở phần của em nó chưa được chuẩn 
nên là em sẽ tìm đến cái [tên phần mềm] để 
kiểm tra và sửa lại lỗi cho em” (RU35); 
“Nếu như mà có một cái app hoặc là 
chương trình gì đấy để cải thiện kỹ năng 
Nói thì sẽ tốt hơn” (RU36). Đối với kỹ năng 
đọc và viết, học sinh cho rằng học qua điện 
thoại di động khó vì màn hình nhỏ (dù có 
thể phóng to) và việc đánh chữ trên điện 
thoại di động cũng khó.  

Đa số đối tượng khảo sát là sinh viên 
(chuyên ngữ và không chuyên ngữ) có quan 
điểm gần giống với học sinh, theo đó, 
TBDĐ có thể hỗ trợ tốt nhất cho việc cải 
thiện các kỹ năng nghe nhiều nhất, “Kỹ 
năng phần mềm đó hỗ trợ tốt nhất là cái kỹ 
năng nghe. Bởi vì em cảm giác kỹ năng 
nghe của người Việt Nam nói chung và sinh 
viên nói riêng khá là kém” (OT16). Tuy 
nhiên, sinh viên chuyên ngữ có vẻ quan tâm 
nhiều hơn đến các phần mềm hoặc ứng 
dụng tăng cường kỹ năng nói, “Em mong 
muốn hỗ trợ kỹ năng nói nhiều nhất, vì nó 
dễ đẩy mạnh phần đấy, dễ thực hiện và hiệu 
quả nhất.” (EN10). Một sinh viên chuyên 
ngữ khác giải thích thêm: 

Trước em có nghe qua phần mềm [tên 
phần mềm], em có dùng thử thì em thấy 
nó cũng được nhưng hết dùng thử thì em 
cũng không dùng nữa. Nội dung bên 
trong đấy thì nó sẽ chia ra các đoạn hội 
thoại, mỗi đoạn hội thoại sẽ có clip và ở 
dưới có script luôn. Có những từ mình 
không biết thì mình đánh dấu và thì nó sẽ 
dịch cho mình ra tiếng Việt luôn (EN14).  

Quan điểm chung của cả học sinh và sinh 
viên là để học tiếng Anh di động hiệu quả, 
yếu tố quan trọng nhất là sự tự giác, chăm 
chỉ và kiên trì khi học, “Em nghĩ là phải 
kiểm soát bản thân tốt trước cái sự hấp dẫn 

của các ứng dụng khác.” (OT18), “Cái quan 
trọng nhất để học tiếng Anh là mình phải 
chăm ạ, phải chăm rồi học bài cũ và chú ý 
nghe giảng” (RU34). Hiệu quả của việc sử 
dụng TBDĐ có thể khác nhau hoàn toàn, 
phụ thuộc phần lớn vào người sử dụng, 
“Điện thoại di động là một thiết bị cá nhân, 
nhưng nếu mà mình cá nhân hóa nó bằng 
cái việc là cái mục đích của mình là học tập 
hay là giải trí đấy lại quyết định của mình”. 
(UR26). Một sinh viên chuyên ngữ nói thêm. 

Phải có đam mê, nhưng bây giờ 
không phải ai cũng có đam mê. Đúng là 
tiếng Anh rất là cần thiết. Nếu các bạn 
muốn học mà không có đam mê ban đầu 
thì ngoài sự đốc thúc thì chính các bạn ấy 
phải biết được tầm quan trọng của ngôn 
ngữ. Học tiếng Anh rất cần thiết cho 
tương lai, đó là điều rõ ràng rồi. Nói 
chung, các bạn ấy cần sự nghiêm túc và 
hiểu rõ về tầm quan trọng của ngôn ngữ 
sau này khi ra trường. (EN12). 

Tóm lại, kết quả phân tích dữ liệu định 
tính khẳng định hầu hết các kết quả phân 
tích định lượng về khả năng TBDĐ có thể 
hỗ trợ học các kỹ năng thực hành tiếng Anh 
theo thứ tự nghe rồi đến nói; sau đó mới đến 
đọc. Điện thoại thông minh, tuy có nhiều 
tiện lợi về tính di động, nhưng do màn hình 
nhỏ nên ít được sử dụng để học kỹ năng viết. 
Điều quan trọng nhất khi sử dụng TBDĐ để 
học tiếng Anh là tính tự giác, kiên trì của 
người học.  

THẢO LUẬN 

Mục đích chính của nghiên cứu này là so 
sánh quan điểm của học sinh và sinh viên, ở 
cả nông thôn và thành thị ở Việt Nam, về 
việc sử dụng TBDĐ cho việc học tiếng Anh. 
Kết hợp phân tích dữ liệu định lượng và 
định tính ở trên cho thấy có sự khác nhau 
giữa học sinh và sinh viên, giữa người học 
sống ở nông thôn và thành thị về trải nghiệm 
cũng như mục đích sử dụng TBDĐ để học 
tiếng Anh. Cũng có sự khác nhau về yếu tố 
ngành học giữa sinh viên chuyên ngữ và không 
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chuyên ngữ về trải nghiệm cũng như mục 
đích sử dụng TBDĐ cho việc học di động 
nói chung và học tiếng Anh nói riêng. Sau 
đây là phần so sánh kết quả của nghiên cứu 
này với một số nghiên cứu trước đây. 

Thứ nhất, về sự khác nhau về giới trong 
việc học di động. Kết quả nghiên cứu này 
cho thấy không có sự khác nhau giữa nam 
và nữ về trải nghiệm học tiếng Anh trực 
tuyến. Phát hiện này giống với kết quả 
nghiên cứu của Hilao và Wichadee (2017) 
cho thấy không có sự khác nhau giữa nam 
và nữ sinh ở Thái Lan về việc sử dụng điện 
thoại di động cho việc học ngoại ngữ. Tuy 
nhiên, kết quả này lại khác với phát hiện của 
một số nghiên cứu trước đây cho thấy có sự 
khác nhau giữa nam và nữ về dự định sử 
dụng TBDĐ cho mục đích học tập (Padilla-
Meléndez và cộng sự, 2013; Wang và cộng 
sự, 2009). Sự khác nhau về kết quả này có 
thể là do chênh lệch về độ tuổi giữa nam và 
nữ trong nghiên cứu này không nhiều (từ 
16-22 tuổi) và tương đối đồng nhất (cùng là 
học sinh và sinh viên). Ngoài ra, kết quả 
nghiên cứu này cũng giống với phát hiện 
của Nguyen (2016) về tỷ lệ thấp học sinh và 
sinh viên đã từng sử dụng TBDĐ cho việc 
học ngoại ngữ. 

Thứ hai, về mục đích sử dụng TBDĐ. 
Kết quả nghiên cứu này cho thấy cả học 
sinh và sinh viên chủ yếu sử dụng TBDĐ 
cho các mục đích như truy cập mạng xã hội, 
giải trí và cho việc học trực tuyến còn tương 
đối ít. Kết quả này khác với phát hiện của 
Đỗ Văn Hùng, Thái Thị Trâm (2014). Tuy 
nhiên, kết quả của nghiên cứu này giống với 
phát hiện trong một số nghiên cứu trước đây 
ở Việt Nam và trên thế giới, theo đó, phần 
lớn người sử dụng TBDĐ là cho các mục 
đích cá nhân như vào mạng xã hội, chụp 
ảnh, quay phim, gửi tin nhắn, lướt web, gọi/ 
nghe điện thoại, v.v. (MMA, 2020; Nguyễn 
Xuân Nghĩa và cộng sự, 2017). Tỷ lệ người 
sử dụng TBDĐ cho mục đích học tập có 
khác nhau giữa các quốc gia, nhưng đều 
tương đối thấp. 

Thứ ba, kết quả nghiên cứu này cho thấy 
có sự khác nhau giữa người học sống ở vùng 
thành thị và nông thôn về kinh nghiệm học 
tiếng Anh trực tuyến cũng như ý định sử 
dụng TBDĐ cho việc học di động. Nghiên 
cứu về vấn đề này ở trên thế giới và Việt 
Nam còn ít. Các phát hiện trong nghiên cứu 
này giống với kết quả nghiên cứu trước đây 
về sự khác nhau trong việc tiếp cận cơ sở hạ 
tầng, Internet và kỹ năng số giữa người dân 
sống ở nông thôn và thành thị (Lembani và 
cộng sự, 2019), giữa người dân sống ở quốc 
gia phát triển và đang phát triển (Kaliisa và 
cộng sự, 2019). Tuy nhiên, kết quả nghiên 
cứu này khác với phát hiện trong nghiên cứu 
của Tran và cộng sự (2020) cho thấy người 
học ở nông thôn và thành thị có Việt Nam 
khá tương đồng về kỹ năng số nhờ có nỗ lực 
dạy kỹ năng này của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
Đây là vấn đề cần được nghiên cứu thêm.  

Thứ tư, kết quả khảo sát cho thấy TBDĐ 
phù hợp cho việc phát triển các kỹ năng 
nghe  đọc  nói và có một số hạn chế khi 
dùng để học viết. Phát hiện này giống với 
kết quả tổng quan về số lượng bài nghiên 
cứu trong lĩnh vực học tiếng Anh di động 
(Elaish và cộng sự, 2019) cũng như quan 
điểm của người học về hiệu quả của sử dụng 
TBDĐ để tăng cường các kỹ năng nêu trên, 
đặc biệt trong việc nâng cao sự tự tin của 
người học khi luyện nghe và nói, sử dụng 
một số bài luyện đơn giản như nhắc lại, nói 
theo người bản xứ (Ahn & Lee, 2016; Hilao 
& Wichadee, 2017). Phát hiện về hạn chế 
của TBDĐ như màn hình nhỏ, khó đánh 
máy, v.v. cũng giống như kết quả của một 
số nghiên cứu trước đây (Ivić & Jakopec, 
2017; Li & Hegelheimer, 2013). Ngoài ra, 
giảng viên có vai trò phải rất quan trọng 
trong việc phản hồi cho sinh viên trong quá 
trình luyện viết vì đây là lĩnh vực mà công 
nghệ chưa hoàn toàn thay thế được con 
người (Tran, 2020). 
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HẠN CHẾ VÀ KẾT LUẬN CỦA 
NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu này có một số hạn chế nhất 
định. Thứ nhất, nghiên cứu chủ yếu dựa vào 
kết quả định lượng. Số lượng người được 
phỏng vấn chưa nhiều và chưa đi sâu vào 
hiệu quả của việc sử dụng TBDĐ để học 
tiếng Anh nói chung và các kỹ năng thực 
hành tiếng nói riêng. Ngoài ra, vì tỷ lệ đối 
tượng khảo sát đã từng học tiếng Anh trực 
tuyến chưa cao (khoảng 32%) nên ý kiến của 
họ về vấn đề này còn ít (đặc biệt dữ liệu định 
tính). Thứ hai, số lượng nghiệm thể (655) 
trong nghiên cứu này chỉ chiếm một tỷ lệ rất 
nhỏ so với số lượng người sử dụng TBDĐ 
(khoảng 61 triệu). Vì vậy, chưa thể khái quát 
hóa kết quả của nghiên cứu này. Trong tương 
lai, cần tiến hành nghiên cứu với số lượng 
nghiệm thể nhiều hơn và tập trung vào những 
thanh thiếu niên đã từng có trải nghiệm học 
tiếng Anh di động để có thể phân tích sâu 
hơn hiệu quả của việc sử dụng TBDĐ cho 
việc học tiếng Anh. Đồng thời, cần kết hợp 
thêm phân tích nguồn dữ liệu thực nghiệm từ 
một ứng dụng di động cụ thể để nâng cao độ 
tin cậy của các phân tích thống kê miêu tả và 
suy luận. 

Mặc dù có những hạn chế nêu trên, kết 
quả nghiên cứu này đã phác họa phần nào 
bức tranh về việc sử dụng TBDĐ cho việc 
học tiếng Anh của thanh thiếu niên Việt 
Nam. Thứ nhất, thanh thiếu niên Việt Nam 
còn ít sử dụng TBDĐ cho học trực tuyến 
nói chung và học tiếng Anh nói riêng. Thiết 
bị này vẫn chủ yếu được dùng cho các mục 
đích giải trí (ví dụ vào mạng xã hội, xem 
phim, Youtube) nhiều hơn là dùng để học. 
Thói quen này khó có thể thay đổi trong 
thời gian ngắn. Thứ hai, TBDĐ phù hợp 
hơn cho việc học các kỹ năng nghe, đọc, và 
một phần là nói chứ ít phù hợp cho rèn 
luyện kỹ năng viết. Vì vậy, khi thiết kế phần 
mềm học tiếng Anh di động cho thanh thiếu 
niên, cần lưu ý đến đặc điểm này.  

Thanh thiếu niên hiện nay được coi là 
những người thành thạo về công nghệ số vì 
họ sống trong môi trường số với mức độ 
phổ biến và tỷ lệ sử dụng TBDĐ tăng rất 
nhanh trong những năm qua (MMA, 2020). 
Vì vậy, việc học di động là hoàn toàn phù 
hợp khi trào lưu mang theo các TBDĐ cá 
nhân đang nở rộ. Ở Việt Nam, năm 2019, số 
lượng người truy cập Internet bằng TBDĐ 
là 61,73 triệu người, tương đương với 96% 
số người sử dụng Internet trên toàn quốc 
(Vnetwork, 2019). Đây là những điều kiện 
vô cùng thuận lợi để biến học di động trở 
thành một trong những công cụ học tập tiện 
lợi và hiệu quả. Đặc biệt, trong bối cảnh khó 
khăn của đại dịch Covid-19, việc học tập 
trên TBDĐ càng trở nên vô cùng cần thiết 
và là một giải pháp hữu hiệu giúp người học 
tiếp cận được với kiến thức một cách nhanh 
chóng và dễ dàng.  

Kết quả của nghiên cứu này có ý nghĩa 
cả về mặt lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực 
học tiếng Anh trực tuyến nói chung và học 
tiếng Anh di động nói riêng. Thứ nhất, 
nghiên cứu bổ sung vào nguồn dữ liệu và 
kết quả khảo cứu đã có ở Việt Nam về việc 
sử dụng TBDĐ để học tiếng Anh (Hoi & 
Mu, 2021; Tran, 2020). Còn nhiều vấn đề 
khác cần nghiên cứu như hiệu quả, tính dễ 
sử dụng của phần mềm, ứng dụng, yếu tố 
giải trí khi học, năng lực tự học và thái độ 
của thanh thiếu niên đối với việc học trực 
tuyến. Thứ hai, kết quả nghiên cứu gợi ý 
rằng cần có sự kết hợp giữa chuyên gia về 
tiếng Anh và chuyên gia về công nghệ khi 
xây dựng phần mềm hoặc ứng dụng học di 
động nhằm phát triển sản phẩm phù hợp cả 
về công nghệ và nội dung, tập trung vào các 
kỹ năng nghe, nói và đọc cho thanh thiếu 
niên Việt Nam. Điều này sẽ góp phần nâng 
cao năng lực sử dụng tiếng Anh của người 
Việt cho các mục đích học tập, làm việc và 
nghiên cứu. 
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